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- Lớp được phân công giảng dạy: KHỐI 8, KHỐI 7 
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- Nhiệm vụ khác được phân công kiêm nhiệm: không.
I. Kế hoạch dạy học
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	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Hình thức
(6)

	HỌC KỲ 1

	CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH

	1
	Bài 1. Vài nét lịch sử phát triển máy tính
	1
	Tuần 1
Tiết 1 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	2
	Bài 2. Vài nét lịch sử phát triển máy tính (tt)
	1
	Tuần 2
Tiết 2 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ C: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
ĐẶC ĐIỂM CỦA THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ THÔNG TIN VỚI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

	3
	Bài 1. Dữ liệu số trong thời đại thông tin
	1
	Tuần 3
Tiết 3 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	4
	Bài 2. Khai thác thông tin số trong các hoạt động kinh tế xã hội
	1
	Tuần 4
Tiết 4 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	5
	Bài 3. Bài tập nhóm thông tin với giải quyết vấn đề
KTTX lần 1
	1
	Tuần 5
Tiết 5 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỚNG SỐ
ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HÓA TRONG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT SỐ

	6
	Bài học. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hóa – Ôn tập
	1
	Tuần 6
Tiết 6 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC ( CHỌN E1 VÀ E2)
E1. XỬ LÍ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU BẰNG BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ

	7
	Bài 1+2. Lọc dữ liệu, Sắp xếp dữ liệu
	1
	Tuần 7
Tiết7 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	8
	Bài 3+4. Biểu đồ trong phần mềm bảng tính, Thực hành tạo biểu đồ
	1
	Tuần 8
Tiết 8 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	9
	Bài 3+4. Biểu đồ trong phần mềm bảng tính,Thực hành tạo biểu đồ(tt)
	1
	Tuần 9
Tiết 9 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	10
	Kiểm tra giữa HK 1
	1
	Tuần 10 
Tiết 10(TH)
	Đề kiểm tra
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	11
	Bài 5+6. Các kiểu địa chỉ trong Excel, Thực hành tổng hợp của chủ đề E1
	1
	Tuần 11
Tiết 11 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	12
	Bài 5+6. Các kiểu địa chỉ trong Excel, Thực hành tổng hợp của chủ đề E1 (tt)
	1
	Tuần 12
Tiết 12 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC ( CHỌN E1 VÀ E2)
E2. SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU NÂNG CAO

	13
	Bài 1+2. Xử lí đồ họa trong văn bản ,Thực hành xử lí đồ họa trong văn bản
	1
	Tuần 13
Tiết 13 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	14
	Bài 1+2. Xử lí đồ họa trong văn bản ,Thực hành xử lí đồ họa trong văn bản (tt)
KTTX lần 2
	1
	Tuần 14
Tiết 14 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	15
	Bài 3+4. Danh sách liệt kê và tiêu đề trang, Thực hành tạo danh sách liệt kê và tiêu đề trang
	1
	Tuần 15
Tiết 15 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	16
	Bài 3+4. Danh sách liệt kê và tiêu đề trang, Thực hành tạo danh sách liệt kê và tiêu đề trang
	1
	Tuần 16
Tiết 16 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	17
	Ôn tập HK1
	1
	Tuần 17
Tiết 17 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	18
	Kiểm tra cuối HK I
	1
	Tuần 18
Tiết 18 (TH)
	Đề thi 
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	HỌC KỲ 2

	19
	Bài 5. Bài thực hành tổng hợp .
	1
	Tuần 19
Tiết 19 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	20
	Bài 6+7. Sử dụng các bản mẫu trong tạo bài trình chiếu
	
	Tuần 20
Tiết 20 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	21
	Bài 6+7. Sử dụng các bản mẫu trong tạo bài trình chiếu, Thực hành sử dụng bản mẫu (tt)
	1
	Tuần 21
Tiết 21 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	22
	Bài 8. Kết nối đa phương tiện và hoàn thiện trang chiếu
	1
	Tuần 22
Tiết 22 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	23
	Bài 9. Thực hành tổng hợp của E2
KTTX lần 1
	1
	Tuần 23
Tiết 23 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

	24
	Bài 1. Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình
	1
	Tuần 24
Tiết 24 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	25
	Bài 2. Sử dụng biến trong chương trình
	1
	Tuần 25
Tiết 25 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	26
	Kiểm tra giữa HK II
	1
	Tuần 26
Tiết 26 (TH)
	Đề kiểm tra
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	27
	Bài 3. Sử dụng biểu thức trong chương trình
	1
	Tuần 27
Tiết 27 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV 
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	28
	Bài 4: Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình
	1
	Tuần 28
Tiết 28 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	29
	Bài 5: Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình
	1
	Tuần 29
Tiết 29 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	30
	Bài 6. Thực hành tìm và sửa lỗi
	1
	Tuần 30
Tiết 30 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	31
	Bài 7. Thực hành tổng hợp
KTTX lần 2
	1
	Tuần 31
Tiết 31 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC
TIN HỌC VÀ NGÀNH NGHỀ

	32
	Bài 1. Tin học và ứng dụng
Bài 2. Tin học và các ngành nghề
	1
	Tuần 32
Tiết 32 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	33
	Ôn tập HK II
	1
	Tuần 33
Tiết 33 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	34
	Ôn tập HK II
	1
	Tuần 34
Tiết 34 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	35
	Kiểm tra cuối HK II
	1
	Tuần 35
Tiết 35 (TH)
	Đề thi
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp



Lưu ý: 

CHỦ ĐỀ B.  “MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET” ở cấp THCS chỉ tập trung giới thiệu ở lớp 6 đầy đủ.
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	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Hình thức
(6)

	HỌC KỲ 1

	CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
CHỦ ĐỀ A1. SƠ LƯỢC VỀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

	1
	Bài 1. Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân
	1
	Tuần 1
Tiết 1 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	2
	Bài 2+3. Các thiết bị vào – ra , Thực hành các thiết bị vào - ra
	1
	Tuần 2
Tiết 2 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
CHỦ ĐỀ A2. KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

	3
	Bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành
	1
	Tuần 3
Tiết 3 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	4
	Bài 5. Thực hành khám phá trình quản lí tệp
	1
	Tuần 4
Tiết 4 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	5
	Bài 6. Thực hành thao tác với tệp và thư mục
KTTX lần 1
	1
	Tuần 5
Tiết 5 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
MẠNG XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ KÊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN THÔNG DỤNG TRÊN INTERNET

	6
	Bài 1+2. Giới thiệu mạng xã hội, Thực hành sử dụng mạng xã hội
	1
	Tuần 6
Tiết 6 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	7
	Bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội
	1
	Tuần 7
Tiết 7 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
VĂN HOÁ ỨNG XỬ QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG SỐ

	8
	Bài 1. Ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội
	1
	Tuần 8
Tiết 8 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	9
	Bài 2. Ứng xử tránh rủi ro trên mạng xã hội
	1
	Tuần 9
Tiết 9 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	10
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	Tuần 10 
Tiết 10 (TH)
	Đề kiểm tra
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
CHỦ ĐỀ E1. BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

	11
	Bài 1. Làm quen với bảng tính điện tử
	1
	Tuần 11
Tiết 11 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	12
	Bài 2. Làm quen với trang tính
	1
	Tuần 12
Tiết 13 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	13
	Bài 3. Làm quen với trang tính (tt)
	1
	Tuần 13
Tiết 13 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	14
	Bài 4. Định dạng hiển thị dữ liệu số
KTTX lần 2
	1
	Tuần 14 
Tiết 14 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	15
	Bài 5. Định dạng số tiền và ngày tháng
	1
	Tuần 15
Tiết 15 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	16
	Bài 6. Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân
	1
	Tuần 16
Tiết 16 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	17
	Ôn tập
	1
	Tuần 17
Tiết 17 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	18
	Kiểm tra học kì I
	1
	Tuần 18
Tiết 18 (TH)
	Đề thi
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	HỌC KỲ 2

	19
	Bài 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ của các ô dữ liệu
	1
	Tuần 19
Tiết 19 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	20
	Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn
	1
	Tuần 20
Tiết 20 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	21
	Bài 9. Định dạng trang tính và in
	1
	Tuần 21
Tiết 21 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	22
	Bài 10. Thực hành tổng hợp
	1
	Tuần 22
Tiết 22 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	23
	Bài 11. Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính
KTTX lần 1
	1
	Tuần 23
Tiết 23 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
CHỦ ĐỀ E2. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN

	24
	Bài 12. Tạo bài trình chiếu
	1
	Tuần 24
Tiết 24 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	25
	Bài 13+14. Thực hành định dạng trang chiếu, Thêm hiệu ứng cho trang chiếu
	1
	Tuần 25
Tiết 25 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	26
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Tuần 26
Tiết 26 (TH)
	Đề kiểm tra
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	27
	Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu (tt)
	1
	Tuần 27
Tiết 27 (LT+TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	28
	Bài 15. Thực hành tổng hợp bài trình chiếu
	1
	Tuần 28
Tiết 28 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
MỘT SỐ THUẬT TOÁN SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM CƠ BẢN

	29
	Bài 1. Tìm kiếm tuần tự
	1
	Tuần 29
Tiết 29 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	30
	Bài 2. Tìm kiếm nhị phân
	1
	Tuần 30
Tiết 30 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	31
	Bài 3. Sắp xếp chọn
	1
	Tuần 31
Tiết 31 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	32
	Bài 4. Sắp xếp nổi bọt
KTTX lần 2
	1
	Tuần 32
Tiết 32 (LT)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Lớp học
	Trực tiếp

	33
	Bài 5. Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp
	1
	Tuần 33
Tiết 33 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	34
	Ôn tập
	1
	Tuần 34
Tiết 34 (TH)
	SGK, SGV, giáo án, bài giảng PowerPoint, laptop, máy chiếu, TV
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp

	35
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	Tuần 35
Tiết 35 (TH)
	Đề thi
	Phòng Vi Tính 
	Trực tiếp



Lưu ý: 

CHỦ ĐỀ B.  “MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET” ở cấp THCS chỉ tập trung giới thiệu ở lớp 6 đầy đủ.
3. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông chỉ áp dụng với CTGDPT 2018)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
4. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên 
4.1 Tin học 8

	Điểm kiểm tra
	Hình thức
(kiểm tra quá trình, bài kiểm tra, ……..)
	Yêu cầu
	Thời gian
	Ghi chú

	KTTX1
	Trắc nghiệm
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ chủ đề A, C
	Tuần 5 (15 phút)
	Có thể làm trên máy vi tính hoặc trên giấy

	KT Giữa HK1
	Trắc nghiệm + tự luận
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản của chủ đề D, bài 1,2,3,4 chủ đề E1
	Tuần 10 (45 phút)
	HS làm bài trên máy vi tính

	KTTX2
	Trắc nghiệm
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 5,6 chủ đề E1, bài 1,2 chủ đề E2
	Tuần 14 (15 phút)
	Có thể làm trên máy vi tính hoặc trên giấy

	KT Cuối HK1
	Trắc nghiệm + tự luận, thực hành
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 1, 2, 3, 4 chủ đề E2.
	Tuần 18 (45 phút)
	HS làm bài trên máy tính hoặc giấy

	KTTX1
	Trắc nghiệm
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 5,6,7,8,9 chủ đề E2
	Tuần 23 (15 phút)
	Có thể làm trên máy vi tính hoặc trên giấy

	KT Giữa HK2
	Trắc nghiệm + tự luận
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 5,6,7,8,9 chủ đề E2, bài 1,2 chủ đề F2
	Tuần 26 (45 phút)
	HS làm bài trên máy vi tính

	KTTX2
	Trắc nghiệm
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 1,2,3,4,5,6,7 chủ đề F
	Tuần 31 (15 phút)
	HS làm bài trên máy tính hoặc giấy

	KT Cuối HK2
	Trắc nghiệm + tự luận, thực hành
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản của chủ đề F,G
	Tuần 35 (45 phút)
	HS làm bài trên máy tính hoặc giấy



4.2 Tin học 7

	Điểm kiểm tra
	Hình thức
(kiểm tra quá trình, bài kiểm tra, ……..)
	Yêu cầu
	Thời gian
	Ghi chú

	KTTX1
	Trắc nghiệm
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 1, 2, 3, 4,5 chủ đề A
	Tuần 5 (15 phút)
	Có thể làm trên máy vi tính hoặc trên giấy

	KT Giữa HK1
	Trắc nghiệm + tự luận
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản của chủ đề C,D
	Tuần 10 (45 phút)
	HS làm bài trên máy vi tính

	KTTX2
	Trắc nghiệm
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 1, 2, 3, 4 chủ đề E1.
	Tuần 14 (15 phút)
	Có thể làm trên máy vi tính hoặc trên giấy

	KT cuối HK1
	Trắc nghiệm + tự luận, thực hành
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 chủ đề E1.
	Tuần 18 (45 phút)
	HS làm bài trên máy tính hoặc giấy

	KTTX1
	Trắc nghiệm
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 7,8,9,10,11 chủ đề E1
	Tuần 23 (15 phút)
	Có thể làm trên máy vi tính hoặc trên giấy

	KT Giữa HK2
	Trắc nghiệm + tự luận
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 1,2,3,4,5,6 chủ đề E3
	Tuần 26 (45 phút)
	HS làm bài trên máy vi tính

	KTTX2
	Trắc nghiệm
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 1,2,3,4 chủ đề F
	Tuần 32 (15 phút)
	HS làm bài trên máy tính hoặc giấy

	KT cuối HK2
	Trắc nghiệm + tự luận, thực hành
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản của chủ đề E2, chủ đề F
	Tuần 35 (45 phút)
	HS làm bài trên máy tính hoặc giấy



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………

	

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





	
	Quận 7 ngày  19  tháng 08  năm 2023

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc San


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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